
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với Cựu 

chiến binh 

25 ngày làm 

việc trong đó: 

- UBND cấp xã: 

05 ngày.  

- Phòng 

LĐTBXH: 10 

ngày. 

- Sở LĐTBXH: 

10 ngày. 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

xã 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện; 

- Qua Cổng  

dịch vụ 

công trực 

tuyến (mức 

độ 4). 

Không 

 - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

 - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 

15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, 

quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người 

có công với cách mạng và thân nhân; 

 - Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

25/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ, chính 

sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại 

Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 

24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 

12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh. 

2 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với thanh 

niên xung phong thời 

kỳ chống Pháp 

Không quy định 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

xã 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện; 

- Qua Cổng  

dịch vụ 

công trực 

Không 

 - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

 - Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 

của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm 

y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên 

xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 

 - Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 

10/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-05-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-thu-tuc-lap-ho-so-thuc-hien-che-do-uu-dai-192986.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2020-tt-bldtbxh-chinh-sach-doi-voi-cuu-chien-binh-huong-dan-phap-lenh-cuu-chien-binh-435328.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-157-2016-nd-cp-sua-doi-150-2006-nd-cp-huong-dan-mot-so-dieu-phap-lenh-cuu-chien-binh-282851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-150-2006-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-cuu-chien-binh-15970.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-24-2009-tt-bldtbxh-huong-dan-quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-khang-chien-chong-phap-91176.aspx
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tuyến (mức 

độ 4). 

và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y 

tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên 

xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với 

người được cử làm 

chuyên gia sang giúp 

Lào, Căm-pu-chi-a 

25 Ngày làm 

việc trong đó: 

- UBND cấp xã: 

15 ngày.  

- Phòng 

LĐTBXH: 5 

ngày. 

- Sở  LĐTBXH; 

UBND tỉnh: 5 

ngày. 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

xã 

 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện; 

- Qua Cổng  

dịch vụ công 

trực tuyến 

(mức độ 4). 

Không 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một 

lần đối với người được cử làm chuyên gia 

sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết 

định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 

của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ 

cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

- Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 

04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối 

với người được cử làm chuyên gia sang giúp 

Lào và Căm-pu-chi-a. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-17-2014-ttlt-bldtbxh-btc-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-chuyen-gia-lao-campuchia-244297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-17-2014-ttlt-bldtbxh-btc-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-chuyen-gia-lao-campuchia-244297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-57-2013-qd-ttg-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chi-a-209826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-62-2015-qd-ttg-sua-doi-57-2013-qd-ttg-tro-cap-chuyen-gia-sang-lao-cam-pu-chi-a-297401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-57-2013-qd-ttg-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chi-a-209826.aspx
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III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  

 

STT Tên TTHC Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ TTHC 

1 
Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân 

nhân  

Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019  của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh 

sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quản lý. 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-12T14:29:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-12T14:29:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-12T14:29:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




